
TRƯỜNG THCS LAM SƠN

GVCN: Nguyễn Thị Thuận

21 0 18 33 34

TT HỌ TÊN
NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

BÁN

TRÚ
KNS

AV

BN

LỚP 

CŨ

GHI 

CHÚ

1 Huỳnh Thúy An 18/02/2009 Nữ Kinh x x 7A10

2 Trần Đức An 11/06/2009 Nam Kinh x x 7A12

3 Thái Thùy Anh 01/07/2009 Nữ Kinh 7A8

4 Trần Vĩ Cường 28/07/2009 Nam Hoa x 7A9

5 Đinh Nguyễn Minh Châu 06/04/2009 Nữ Kinh x x 7A9

6 Lư Mẫn Chi 21/07/2009 Nữ Hoa 7A8

7 Nguyễn Công Danh 17/08/2009 Nam Kinh x x x 7A11

8 Trần Tuệ Doanh 30/09/2009 Nam Hoa x x 7A9

9 Nguyễn Minh Dũng 25/12/2009 Nam Kinh x x x 7A13

10 Ngô Văn Thành Đạt 16/08/2009 Nam Kinh x x x 7A12

11 Lê Nguyễn Hồng Hạnh 11/01/2009 Nữ Kinh x x x 7A12

12 Lê Gia Hân 17/11/2009 Nữ Kinh x x x 7A12

13 Cao Phúc Hưng 03/03/2009 Nam Kinh x x x CĐ

14 Trác Thái Kim 12/12/2009 Nữ Hoa x x 7A9

15 Đỗ Tuấn Khang 09/10/2009 Nam Kinh x x 7A9

16 Lê Minh Khôi 29/07/2009 Nam Kinh x x x 7A13

17 Nguyễn Phúc Nguyên Khôi 06/12/2009 Nam Kinh x x 7A8

18 Nguyễn Phước Lộc 14/11/2009 Nam Kinh x 7A9

19 Nguyễn Hà My 01/01/2009 Nữ Kinh x x x 7A13

20 Nguyễn Ái Mỹ 04/09/2009 Nữ Kinh x x x 7A12

21 Nguyễn Hoàng Nam 30/07/2009 Nam Kinh 7A8

22 Võ Hoài Nam 23/05/2009 Nam Kinh x 7A9

23 Nguyễn Trần Kim Ngân 13/09/2009 Nữ Kinh x x x CĐ

24 Nguyễn Cao Bảo Nghi 29/07/2009 Nữ Kinh x x 7A10

25 Đặng Kim Ngọc 23/04/2009 Nữ Kinh x x x 7A11

26 Phan Uyển Nhã 19/06/2009 Nữ Kinh x x x 7A12

27 Trần Nguyễn Lộc Nhân 02/07/2009 Nam Kinh x x x 7A11

28 Nguyễn Tấn Phong 08/04/2009 Nam Kinh x x 7A9

29 Chung Thanh Phú 16/05/2009 Nam Kinh 7A8

30 Nguyễn Công Minh Phú 15/05/2009 Nam Kinh x x 7A9

31 Lê Hoàng Phúc 25/08/2009 Nam Kinh 7A8

32 Nguyễn Đức Đông Quân 11/01/2009 Nam Hoa 7A9

33 Nguyễn Trung Quốc 14/01/2009 Nam Kinh x x 7A11

34 Trần Lê Mỹ Tiên 29/07/2009 Nữ Kinh x x 7A9
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35 Nguyễn Phú Thành 21/03/2009 Nam Kinh x x x 7A11

36 Trần Hồ Hữu Thiện 09/04/2009 Nam Kinh x x x 7A11

37 Nguyễn Phước Minh Thư 07/01/2009 Nữ Kinh x x x 7A11

38 Trần Lê Anh Thư 28/01/2009 Nữ Kinh x x x 7A12

39 Phạm Mai Thy 28/12/2009 Nữ Kinh 7A8

40 Trần Khiết Trân 18/10/2009 Nữ Hoa x x x 7A11

41 Lê Trần Khánh Uyên 09/01/2009 Nữ Kinh 7A10

42 Lê Võ Phương Uyên 07/09/2009 Nữ Kinh x x 7A8

43 Nguyễn Hoài Bảo Vinh 24/12/2009 Nam Kinh 7A8

44 Trác Thái Vinh 24/04/2009 Nữ Hoa x x 7A8


